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TÓM TẮT 
Lao động chưa thành niên là một trong những lao động đặc thù do sự hạn chế về thể chất và tinh thần so 
với người lao động khác, nên pháp luật lao động Việt Nam có những quy định riêng bảo vệ họ. Tuy 
nhiên, trên thực tế, tình trạng quyền lợi của lao động chưa thành niên nói chung và quyền nhân thân nói 
riêng bị xâm phạm rất phổ biến. Bài viết tập trung phân tích một số quy định của pháp luật lao động về 
bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm cho lao động chưa thành niên. Trên cơ sở đó, tác giả 
đánh giá thực trạng pháp luật, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật góp phần bảo vệ tốt hơn quyền 
nhân thân cho lao động chưa thành niên. 
Từ khóa:Lao động chưa thành niên, người chưa thành niên, lao động trẻ em, quyền nhân thân, bảo vệ. 
 

MỞ ĐẦU* 

Trong điều kiện kinh tế-xã hội ở Việt Nam hiện 

nay, có nhiều người dù chưa đến tuổi thành niên 

đã tham gia vào quan hệ lao động. Lao động 

chưa thành niên (LĐCTN) do có những hạn chế 

về thể chất và tinh thần, nên họ được coi là một 

trong những đối tượng lao động đặc thù. Vì vậy, 

bên cạnh những quy định chung, pháp luật còn 

có những quy định dành riêng cho lao động 

chưa thành niên nhằm bảo vệ các em được phát 

triển toàn diện về cả thể lực, trí lực cũng như 

tâm sinh lý không bị ảnh hưởng bởi quá trình 

lao động sớm. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng 

lao động chưa thành niên bị buộc làm việc quá 

thời gian quy định, làm việc trong điều kiện 

không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bị xúc 

phạm danh dự nhân phẩm, bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp… diễn ra khá phổ biến.  Do 

đó, việc nghiên cứu về vấn đề quyền nhân thân 

của lao động chưa thành niên, trong đó tập trung 

phân tích về quyền được bảo vệ về tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là điều cần thiết, 

qua đó góp phần bảo vệ tốt hơn nhóm lao động 

yếu thế này.  

Từ khi sinh ra tất cả mọi người đều có quyền 

nhân thân và quyền này chỉ chấm dứt khi người 

đó chết. Quyền nhân thân là một loại quan hệ 

mang tính xã hội sâu sắc, phản ánh sự phát triển 

của xã hội, thể hiện thái độ của nhà nước đối 
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với công dân. Một xã hội văn minh, tiến bộ là 

xã hội mà trong đó các quyền nhân thân của con 

người được đảm bảo. Hiến pháp năm 2013 [5] 

đã ghi nhận “Mọi người có quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức 

khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, 

bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình 

thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức 

khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Đây là 

cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ luật lao động 

(BLLĐ) năm 2012 ghi nhận và bảo vệ quyền 

nhân thân cho người lao động (NLĐ) nói chung 

và NLĐ chưa thành niên nói riêng. 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ 

QUYỀN NHÂN THÂN CỦA LAO ĐỘNG 
CHƯA THÀNH NIÊN 

Bảo vệ tính mạng, sức khỏe của lao động 
chưa thành niên 

Thứ nhất: Quy định thời giờ làm việc hợp lý 
để bảo vệ lao động chưa thành niên 

Quy định về thời giờ làm việc hợp lý ảnh hưởng 

trực tiếp tới việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và 

chất lượng cuộc sống của NLĐ. Đối với NLĐ 

chưa thành niên, chưa có sự phát triển hoàn 

thiện về thể chất, tinh thần và vẫn trong độ tuổi 

đi học, nên được làm việc trong một khoảng 

thời gian và tại thời điểm hợp lý là rất cần thiết. 

Nắm được nhu cầu đó, BLLĐ quy định người 

sử dụng lao động (NSDLĐ) phải bố trí giờ làm 

việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường 
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học của trẻ em (điểm b, khoản 2 Điều 164 [4]), 

đồng thời NSDLĐ phải tạo cơ hội để NLĐ chưa 

thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao 
động được học văn hoá (Khoản 5 Điều 163 [4]). 

Các nghiên cứu tâm sinh học cho thấy với 

lượng công việc như nhau thì mức hao phí sức 

lao động bỏ ra của LĐCTN cao hơn so với 

những lao động bình thường và do vậy khả 

năng phục hồi sức khỏe, tái tạo sức lao động 

cũng lâu hơn. Vì vậy, BLLĐ quy định giảm số 

giờ làm việc tối đa so với thời giờ làm việc của 

NLĐ nói chung mà NLĐ chưa thành niên vẫn 

được đảm bảo quyền lợi. Trong khi thời gian 

làm việc của NLĐ trưởng thành khi làm các 

công việc trong điều kiện lao động, môi trường 

lao động bình thường là không quá 8 giờ trong 

một ngày và 48 giờ trong một tuần (khoản 1 

Điều 104 [4]) thì đối với LĐCTN  thời giờ làm 

việc của NLĐ chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến 

dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 

ngày và 40 giờ trong 01 tuần; thời giờ làm việc 

của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ 

trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần (khoản 2 

Điều 163 [4]). Pháp luật ưu tiên hơn hẳn về thời 

giờ làm việc cho trẻ em là vì ở độ tuổi này, các 

em còn quá nhỏ để phải lao động, nhiệm vụ 

quan trọng nhất ở giai đoạn này là học văn hóa, 

tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục 

thể thao để cơ thể được phát triển toàn diện về 

thể chất và tinh thần. 

Làm thêm, làm việc ban đêm là nhu cầu của cả 

NSDLĐ và NLĐ, tuy nhiên có thể thấy làm 

đêm và làm thêm ảnh hưởng rất nhiều đến sức 

khỏe, chu kì sinh học của NLĐ nói chung và 

đặc biệt ảnh hưởng đối với LĐCTN. Làm việc 

vào ban đêm có những ảnh hưởng, biến đổi nhất 

định đến tâm sinh lý của LĐCTN, làm giảm khả 

năng đề kháng của cơ thể, tạo điều kiện cho sự 

phát triển của các tình trạng bệnh lý. Chính vì 

vậy, pháp luật lao động quy định rất chặt chẽ về 

vấn đề này và khắt khe hơn nữa đối với 

LĐCTN. Đối với NLĐ thành niên thì NSDLĐ 

có thể sử dụng để làm thêm bất cứ công việc gì 

pháp luật không cấm. Còn đối với LĐCTN từ 

đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ được làm thêm 

giờ, làm việc ban đêm trong một số nghề và 

công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định (khoản 3 Điều 163 [4]) (Hiện nay 

chưa có văn bản pháp luật nào quy định những 

ngành nghề NSDLĐ có thể sử dụng LĐCTN 

làm thêm, làm việc ban đêm). Đối với NLĐ 

dưới 15 tuổi thì NSDLĐ không được yêu cầu 

họ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm (khoản 

2 Điều 163 [4]). Trên thực tế, mặc dù pháp luật 

hạn chế hoặc cấm LĐCTN làm thêm, làm việc 

ban đêm nhưng các em vẫn muốn làm và được 

sự đồng ý của NSDLĐ thì trong trường hợp 

này, thỏa thuận của các bên vẫn là bất hợp pháp 

và nếu sử dụng những đối tượng này, NSDLĐ 
sẽ vi phạm pháp luật lao động. 

Thứ hai: Quy định đảm bảo an toàn lao 

động, vệ sinh lao động đối với lao động chưa 

thành niên 

LĐCTN khi tham gia quan hệ lao động được 

pháp luật đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động: “Không được sử dụng lao động 

chưa thành niên làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, 

công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ 

theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban 

hành” (khoản 1 Điều 163 [4]) đồng thời 

“Không được sử dụng người chưa thành niên 

sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc 

lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây 
nghiện khác” (khoản 4 Điều 163 [4]).  

Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH [1] có 

liệt kê 5 nơi làm việc và 91 công việc cấm sử 

dụng LĐCTN. Những điều kiện lao động và 

những công việc cấm trong Thông tư này đều 

là những nơi làm việc và những công việc ảnh 

hưởng đến sự phát triển thể lực, không phù 

hợp với thần kinh, tâm lý, đồng thời gây ảnh 

hưởng xấu tới việc hình thành nhân cách của 

người chưa thành niên. Còn đối với NLĐ 

dưới 15 tuổi, NSDLĐ phải đảm bảo điều kiện 

làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động 

phù hợp với lứa tuổi (điểm c, khoản 2 Điều 

164 [4]) và NSDLĐ chỉ được sử dụng họ làm 

các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao 
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động - Thương binh và xã hội quy định 

(khoản 1, khoản 3 Điều 164 [4]). Theo Thông 

tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH [2] quy định về 

danh mục công việc nhẹ sử dụng lao động 

dưới 15 tuổi làm việc thì có 2 nhóm công việc 

được sử dụng lao động dưới 13 tuổi (gồm 

diễn viên: múa; hát; xiếc; điện ảnh; sân khấu 

kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối (trừ múa 

rối dưới nước) và vận động viên năng khiếu: 

thể dục dụng cụ, bơi lội, điền kinh (trừ tạ xích), 

bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bi-a, 

bóng đá, các môn võ, đá cầu, cầu mây, cờ vua, 

cờ tướng, bóng chuyền) và 8 nhóm công việc 

được sử dụng NLĐ từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 

tuổi (Những công việc được sử dụng người 

dưới 13 tuổi làm việc; Các nghề truyền thống: 

chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, 

làm giấy dó, nón lá, se nhang, chấm nón, dệt 

chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm, làm bún gạo, 

làm giá đỗ, làm bánh đa (miến), làm bánh đa 

Kế; Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren, mộc 

mỹ nghệ, làm lược sừng, đan lưới vó, làm 

tranh Đông Hồ, nặn tò he;  Đan lát, làm các đồ 

gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu 

tự nhiên như: mây, tre, nứa, dừa, chuối, bèo 

lục bình; Nuôi tằm; Gói kẹo dừa). 

Bên cạnh đó, khi sử dụng NLĐ chưa thành 

niên, NSDLĐ phải lập sổ theo dõi riêng, ghi 

đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công 

việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức 

khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền yêu cầu (khoản 2 Điều 

162-[4]). 

Bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho lao động 

chưa thành niên 

Trong mối quan hệ lao động, quá trình quản 

lý sản xuất kinh doanh là quá trình quản lý 

sức lao động, phân phối, sử dụng sức lao 

động. Trong khi đó sức lao động lại gắn liền 

với một con người cụ thể với không chỉ tính 

mạng mà còn có cả danh dự, nhân phẩm… đó 

là những giá trị dễ bị xâm hại nhất trong quá 

trình sử dụng sức lao động. Nhiều chủ sử 

dụng lao động tự cho mình quyền đối xử với 

NLĐ theo cách mà mình muốn.  

Bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của NLĐ là 

tinh thần xuyên suốt BLLĐ và đặc biệt có ý 

nghĩa đối với NLĐ chưa thành niên, vì vậy 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8 [4] quy định: 

Cấm phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu 

da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín 

ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc 

vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 

đoàn; cấm ngược đãi NLĐ, quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc; cấm cưỡng bức lao động. 

Bên cạnh đó, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín 

của LĐCTN còn được thể hiện thông qua việc 

quy định về  hình thức kỷ luật lao động đối với 

NLĐ có hành vi vi phạm. Khi NLĐ vi phạm, 

tuy họ là người có lỗi song các biện pháp kỷ 

luật lao động chỉ có ý nghĩa khắc phục hậu quả, 

giáo dục ý thức lao động chứ không mang tính 

chất trừng phạt, hạ thấp nhân phẩm, danh dự 

NLĐ. Điều 125 [4] quy định các hình thức kỷ 

luật bao gồm: Khiển trách, kéo dài thời hạn 

nâng lương hoặc cách chức, sa thải…  theo mức 

độ lỗi của NLĐ. Bên cạnh đó, pháp luật quy 

định một số hành vi cấm thực hiện khi xử lý kỷ 

luật NLĐ, trong đó có hình thức “Xâm phạm 

thân thể, nhân phẩm của người lao động” 

(khoản 1 Điều 128 [4]).  Theo đó, những biện 

pháp xử lý kỷ luật lao động chỉ được nhằm vào 

hành vi vi phạm, không được ảnh hưởng đến 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của NLĐ. Mọi việc 

lạm dụng kỷ luật lao động nhằm xâm hại đến 

danh dự, nhân phẩm của NLĐ đều bị coi là 

hành vi trái pháp luật.  

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ BẢO VỆ 

QUYỀN NHÂN THÂN CHO LAO ĐỘNG 

CHƯA THÀNH NIÊN 

Thứ nhất: Trong vấn đề thời giờ làm việc 

Cần cụ thể hóa danh mục những công việc được 

phép sử dụng LĐCTN làm thêm, làm việc ban 

đêm để từ đó làm cơ sở cho NSDLĐ sử dụng 

LĐCTN làm thêm, làm việc ban đêm giúp các 

em có thêm thu nhập mà vẫn đảm bảo sự phát 

triển bình thường. 
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Hiện nay chưa có quy định riêng về thời gian 

làm thêm, làm việc ban đêm của NLĐCTN 

trong trường hợp được làm thêm, làm việc ban 

đêm theo quy định pháp luật vẫn áp dụng quy 

định chung cho lao động thành niên. Do sự hạn 

chế về thể lực thì pháp luật nên có quy định cụ 

thể áp dụng riêng cho LĐCTN về thời gian làm 

thêm, làm đêm, để tránh tình trạng họ bị lạm 
dụng sức lao động. 

Thứ hai: Trong vấn đề an toàn lao động, vệ 
sinh lao động 

Hiện nay pháp luật lao động quy định về vấn đề 

này nhìn chung khá cụ thể và đầy đủ xong cần 

phải nói thêm đến danh mục các công việc cấm 

sử dụng LĐCTN theo thông tư 10/2013/TT-

BLĐTBXH [1] về những trường hợp cấm sử 

dụng LĐCTN, cần làm rõ hơn đồng thời bổ 

sung thêm các công việc và các điều kiện lao 

động có hại không được sử dụng LĐCTN cho 

phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, đặc biệt là khi 

Việt Nam đã tham gia công ước 182 [3] về 

“Cấm và hành động ngay lập tức để xóa bỏ các 

hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” (Năm 

2000). Điều 3 Công ước quy định những hình 

thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, trong đó có 

hình thức nô lệ hay tương tự nô lệ như buôn bán 

và vận chuyển trẻ em, gán nợ và lao động nô lệ 

và lao động cưỡng bức trong đó có tuyển mộ 

cưỡng bức trẻ em tham gia vào các xung đột vũ 

trang; sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào 

hoạt động mại dâm, sản xuất các sản phẩm 

phim ảnh khiêu dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm; 

sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào các hoạt 

động bất hợp pháp, đặc biệt vào mục đích sản 

xuất và vận chuyển chất ma tuý như được nêu 

tại các hiệp định quốc tế. Trong danh mục 91 

công việc cấm sử dụng LĐCTN tại Thông tư 

10/2013/TT-BLĐTBXH [1] chưa có những 

công việc như trên hoặc tương tự như những 

hình thức lao động kể trên trong Công ước. Vì 

vậy, để phù hợp với pháp luật quốc tế đồng thời 

bảo vệ tốt hơn NLĐ chưa thành niên thì pháp 

luật lao động cần thiết phải bổ sung thêm vào 

danh mục những công việc cấm sử dụng 
LĐCTN những hình thức lao động trên. 

Thứ ba: Trong vấn đề xử lý kỉ luật lao động 

LĐCTN do những hạn chế về tâm sinh lý nên 

vấn đề các em vi phạm kỉ luật lao động rất dễ 

xảy ra. Vì vậy, vấn đề xử lý kỉ luật chủ yếu 

nhằm mục đích giáo dục giúp các em hiểu ra sai 

sót để hoàn thiện bản thân mình thì pháp luật 

nên có những quy định ưu ái hơn trong vấn đề 

này đối với LĐCTN so với những đối tượng lao 

động khác.  

Có một số trường hợp đặc biệt (do Bộ văn hoá - 

Thông tin quyết định) được phép sử dụng lao 

động trẻ em chưa đủ 8 tuổi làm việc. Ở lứa tuổi 

này, nhiều em còn chưa đọc thông viết thạo, nên 

buộc các em phải tuân thủ theo nội quy lao 

động là rất khó. Vì vậy, luật lao động nên có 

quy định miễn hoặc giảm trách nhiệm xử lý vi 

phạm kỷ luật đối với những đối tượng này. 

KẾT LUẬN 

Những quy định trên của pháp luật lao động 

Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước đối với NLĐ chưa thành niên. Đây 

là hành lang pháp lý nhằm bảo vệ quyền nhân 

thân cho LĐCTN khi tham gia quan hệ lao 

động. Bài viết phân tích, đánh giá một số quy 

định của pháp luật lao động về việc bảo vệ 

quyền nhân thân của LĐCTN, đồng thời đưa 

ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật 

với mong muốn bảo vệ tốt hơn quyền nhân 

thân cho nhóm lao động yếu thế này. 
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SUMMARY 
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Juvenile workers are one of the specific laborers due to their physical and mental limitations 
compared to other workers, so Vietnam Labor law has the rules to protect them. However, in the fact, 
the rights of juvenile workers in general and personal rights in particular have been violated. The 
article focuses on analyzing some provisions of Labor law on protection of life, health and honor of 
human dignity for juvenile workers. On that basis, the author assesses the current state of law, 
proposeing solutions to improve the law, contributing protect the personal rights of juvenile labor. 
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